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THÔNG BÁO  

Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025 

 

Triển khai Kế hoạch số 1652/KH-SGDĐT ngày 01/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) Lâm Đồng về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 

– 2025 (gọi tắt là Hội thi); căn cứ kết quả chấm, xét các nội dung thi của Ban Giám khảo 

Hội thi diễn ra từ ngày 03-07/3/2025, Sở GDĐT thông báo kết quả Hội thi cụ thể như sau: 

1. Giáo viên các bậc học dự thi 

- Giáo viên Mầm non: 94 người. 

- Giáo viên Tiểu học: 98 người. 

- Giáo viên Trung học cơ sở: 225 người. 

- Giáo viên Trung học phổ thông: 213 người 

2. Kết quả đánh giá phần thi tiết dạy và trình bày biện pháp: Danh sách kèm theo. 

 Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả cho giáo viên dự thi biết./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDMN-GDPT. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI  

TẠI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024 – 2025 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SGDĐT, ngày      /3/2025 của Sở GDĐT Lâm Đồng) 

I. GIÁO VIÊN MẦM NON 

Thông tin giáo viên dự thi 

Kết quả đánh giá  

tiết dạy 

Kết quả đánh giá biện 

pháp 

Ghi 

chú 

STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác 

Môn giảng 

dạy GK1 GK2 GK3 GK1 GK2 GK3 
 

1 

Nguyễn Hoàng Đức 

Kim 

Trường Mầm non 5, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

2 Bùi Thị Mai Trâm 

Trường Mầm non 2, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

3 Hồ Lê Thanh Trúc  

Trường Mầm non Anh 

Đào, TP Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

4 Ngô Thị Bích Phương 

Trường Mầm non 10, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

5 

Nguyễn Thị Tuyết 

Sương 

Trường Mẫu giáo  Hoa 

Lư, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

6 Nguyễn Thị Thúy 

Trường Mầm non 8, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

7 Trần Thị Mai Trâm 

Trường Mầm non Liêng 

Srônh, huyện Đam Rông 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

8 Nguyễn Thị Thành 

Trường Mầm non Anh 

Đào, TP Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

9 Nguyễn Thị Anh Đào 

Trường Mầm non 6, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



10 
Lơ Mu K' Thiếu 

Trường Mầm non Họa 

Mi, huyện Lạc Dương 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

11 
Trần Thị Tranh 

Trường Mầm non B'lá, 

huyện Bảo Lâm 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

12 
Nguyễn Thị Bích Trâm 

 Trường Mầm non Sơn 

Ca, huyện Lạc Dương 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

13 
Nguyễn Thị Yến Ngọc 

Trường Mầm non Ánh 

Dương, huyện Đạ Huoai 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

14 
Phan Thị Trang 

Trường Mầm non Họa 

Mi, huyện Đức Trọng 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

15 

Đặng Thị Phương 

Thảo 

Trường Mầm non Họa 

My, huyện Đơn Dương 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

16 
Lin Đa 

 Trường Mầm non Đạ 

Long, huyện Đam Rông 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

17 

Trần Lê Hương 

Nguyên 

Trường Mầm non Măng 

Non, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

18 

Nguyễn Thị Ngọc 

Uyên 

Trường Mầm non Châu 

Sơn, huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

19 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 

Trường Mầm non Sao 

Sáng, huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

20 Lê Thị Đào 

Trường Mẫu giáo Phú 

Sơn, huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

21 Đặng Thị Tuyết 

Trường Mầm non Ánh 

Hồng, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

22 Đỗ Thị Mơ 

Trường Mẫu giáo Gia 

Lâm, huyện Lâm Hà   

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

23 Trần Vũ Xuân Linh 

Trường Mầm non 6, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



24 

Nguyễn Dương Ánh 

Nhi 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

25 Lê Thị Hoàng Trinh 

Trường Mẫu giáo Suối 

Thông, huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

26 Phan Thị Thu Huyền 

Trường Mẫu giáo Hoa 

Lư, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

27 Trần Phước Tiên Dung 

Trường Mầm non Phú 

Hội, huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

28 Ka Ảnh 

Trường Mầm non Lộc 

Phát, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

29 Bùi Thị My 

Trường Mẫu giáo Định 

An, huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

30 Đoàn Thị Hiền 

Trường Mẫu giáo  Đại 

Lào, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

31 Lê Thị Hoài Sương 

Trường Mầm non Đạ Tẻh, 

huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

32 Nguyễn Thị Hòa 

Trường Mầm non Hoa 

Sen, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

33 Nguyễn Thị Thảo 

Trường Mầm non Triệu 

Hải, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

34 Trần Thị Xuân 

Trường Mẫu giáo Tân 

Lâm, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

35 Trương Thị Lê 

Trường Mầm non Hoàng 

Anh, huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

36 Kiều Thị Lan 

Trường Mầm non  Sao 

Mai, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

37 

Nguyễn Thị Thu 

Sương 

Trường Mầm non Anh 

Đào, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



38 Đinh Thị Nhàn 

Trường Mẫu giáo Đạ 

Đờn, huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

39 Lê Thị Hồng Hiếu 

Trường Mầm non Đạ Sar, 

huyện Lạc Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

40 Trần Thị Thanh Thúy 

Trường Mẫu giáo Kim 

Đồng 2, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

41 Bùi Thị Giang 

Trường Mầm non 1, 

huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

42 

Mai Trần Nguyên 

Xuân 

Trường Mầm non 11, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

43 

Phạm Hà Thảo 

Nguyên 

Trường Mầm non Ka Đô, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

44 Bùi Thị Lộc 

Trường Mầm non Ánh 

Dương, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

45 Đặng Thị Thúy Sâm 

Trường Mẫu giáo Đạ 

K'Nàng, huyện Đam 

Rông 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

46 

Nguyễn Thị Diễm 

Trâm 

Trường Mẫu giáo 

ĐamBri, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

47 Đoàn Thị Kiều Trang 

Trường Mẫu giáo Đạm 

Bri, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

48 Đoàn Thu Uyên Chi 

Mầm non Đạ Tẻh, huyện 

Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

49 Huỳnh Thị Kim Yên 

Mầm non Hoa Hồng, 

huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

50 Võ Thị Hồng 

Mầm non Phước Cát, 

huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

51 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trường Mầm non Đạ 

Tông, huyện Đam Rông 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

52 Nguyễn Thị Thu Hà 

Trường Mầm non Sơn Ca, 

huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



53 Nguyễn Thị Thu 

 Trường Mầm non Đạ 

Nhim, huyện Lạc Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

54 Lê Thị Thiệp  

Trường Mầm non 11, TP 

Đà Lạt 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

55 Lơ Mu K' Lia 

Trường Mầm non Tân 

Mai, huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

56 Lê Thị Thu Hiếu 

Trường Mầm non Phong 

Lan, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

57 Nguyễn Thị Thu Thủy 

Trường Mầm non Tu Tra, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

58 Phạm Thị Diệu Tri 

 Trường Mẫu giáoTân 

Hội, huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

59 Dương Thị Thảo Vi 

Trường Mầm non Tuổi 

Ngọc, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

60 Phạm Thu Hằng 

Trường Mầm non Sơn Ca, 

huyện Lạc Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

61 La Thị Sâm 

Trường Mầm non Đức 

Phổ, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

62 Vũ Hương Anh 

Trường Mẫu giáo  Đại 

Lào, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

63 Hoàng Thị Nhung 

Trường Mầm non Tuổi 

Ngọc, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

64 Thào Thị Mai Lan 

Trường Mầm non Anh 

Đào, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

65 Phạm Thị Thu Hằng 

Trường Mầm non Ánh 

Dương, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

66 Nguyễn Thị Thoại An 

 Trường Mầm non Hoa 

Mai, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



67 Trần Thị Huệ 

Trường Mẫu giáo  Sao 

Sáng 1, TP Bảo Lộc 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

68 Thái Thị Vinh Tuyên 

Trường Mầm non Sơn Ca, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

69 Trần Thị Chi 

Trường Mầm non Lộc 

Nam, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

70 

Phan Ngọc Uyên 

Phương  

Trường Mầm non Sao 

Mai, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

71 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Trường Mầm nonVành 

Khuyên, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

72 Võ Thị Thanh 

Trường Mầm non Sơn Ca, 

huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

73 Phạm Thị Thúy Hằng 

Trường Mầm non P'roh, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

74 Phạm Kim Ngọc 

Trường Mẫu giáo Phú An, 

huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

75 

Phạm Thị Hồng 

Vượng 

Trường Mầm non Gia 

Viễn, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

76 Chìu MBộ Ka Hè 

 Trường Mầm non Sơn 

Ca, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

77 Bùi Thị Luyến 

Trường Mẫu giáo Kim 

Đồng 2  

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

78 Phạm Thị Huyền Trâm 

Trường Mầm non Hoàng 

Oanh, huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

79 Nguyễn Thị Thúy 

 Trường Mầm non Hoa 

Mai, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

80 La Thị Linh Thùy 

Trường Mầm non 1, 

huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



81 

Nguyễn Vũ Thiên 

Hương 

Trường Mầm non Bằng 

Lăng, huyện Đam Rông 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

82 Bùi Thị Thu Hà 

Trường Mẫu giáo Phi Tô, 

huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

83 Đào Thị Thuận 

Trường Mầm non Hoa 

Mai, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

84 Ka Uyên 

Trường Mẫu giáo Liên 

Đầm, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

85 Vũ Thị Xuân Sang 

Trường Mầm non 

Mađaguôi, huyện Đạ 

Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

86 Võ Thị Thu Sương 

Trường Mẫu giáo Nam 

Hà, huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

87 Trần Thị Tâm 

Trường Mầm non Phù 

Mỹ, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

88 Lưu Thị Thu Hường 

Trường Mầm non Đồng 

Nai, huyện Đạ Huoai 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

89 Trần Thị Khánh Ly 

Trường Mẫu giáo Ninh 

Gia, huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

90 Lê Thị Hồng Quý 

Trường Mẫu giáo Đạ Đờn 

, huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

91 Lò Thị Khánh Mai 

Trường Mầm non Vàng 

Anh, huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

92 Phạm Thị Hồng Nhung 

Trường Mầm non D'Ran, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

Mầm non Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

93 Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Trường Mẫu giáo Tân 

Châu, huyện Di Linh 

Giáo dục 

Mầm non Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

94 Cil K' Việt 

Trường Mầm non 3, 

huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

Mầm non Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   



II. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC                 

Thông tin giáo viên dự thi 

Kết quả đánh giá tiết 

dạy 

Kết quả đánh giá biện 

pháp 

Ghi 

chú 

STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác 

Môn giảng 

dạy GK1 GK2 GK3 GK1 GK2 GK3 
 

1 Hoàng Thị Hiền 

Trường TH Phan Như 

Thạch, TP Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

2 Nguyễn Thị Bích Vân 

Trường TH Trần Bình 

Trọng, TP Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

3 Võ Kha Phương Dung 

Trường TH Trạm Hành, 

TP Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

4 

Nguyễn Thụy Uyên 

Trâm 

Trường TH Mê Linh, TP 

Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

5 Trần Thị Diệu Hiền 

Trường TH Trại Mát, TP 

Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

6 Phan Thị Thập 

Trường TH Đoàn Thị 

Điểm, TP Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình Đạt Đạt Đạt   

7 Lê Thị Nhung 

Trường TH Mê Linh, TP 

Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

8 Trần Thị Thảo Ly 

Trường TH Lê Lợi, TP 

Đà Lạt Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

9 Nguyễn Thị Xinh 

Trường TH Đoàn Kết, TP 

Đà Lạt Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

10 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

TP Đà Lạt Âm nhạc Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

11 Nguyễn Thị Phượng 

Trường TH Bạch Đằng, 

TP Đà Lạt 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

12 Lê Phạm Phương Hằng 

Trường TH Lộc Sơn 1, 

TP Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

13 Lê Mai Lệ Hằng 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

TP Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

14 

Chế Nguyễn Thanh 

Thảo 

Trường TH Nguyễn 

Khuyến, TP Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt Đạt Đạt   



15 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Trường TH Nguyễn 

Khuyến, TP Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

16 Lê Thị Liên 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

TP Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

17 Đỗ Thị Thu Hà 

Trường TH Nguyễn 

Khuyến, TP Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt Đạt Đạt   

18 Trần Thị Ngọc Tuyền 

Trường TH Lộc Nga, TP 

Bảo Lộc 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

19 Đinh Trần Ngọc Uyên 

Trường TH Đam B'ri, TP 

Bảo Lộc Tiếng Anh 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình Đạt Đạt Đạt   

20 Ngô Thị Kim Hường 

Trường TH Trưng 

Vương, TP Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

21 Dương Thị Mỹ Linh 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

TP Bảo Lộc Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

22 Nguyễn Thị Thu Trang 

Trường TH Quảng Hiệp, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

23 Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Trường TH Kim Đồng, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

24 

Đặng Thị Phương 

Dung 

Trường TH Lý Tự Trọng, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

25 Trần Thị Bích Hảo 

Trường TH Nghĩa Hiệp, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

26 Bùi Thị Soạn 

Trường TH Nghĩa Hiệp, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

27 Phạm Thị Như Quỳnh 

Trường TH Quảng Hiệp, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

28 Lê Huỳnh Như Quỳnh 

Trường TH Phú Hội, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

29 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Trường TH Hiệp Thuận, 

huyện Đức Trọng 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



30 Nguyễn Thị Ngọc 

Trường TH An Hiệp, 

huyện Đức Trọng Mĩ thuật Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

31 Lê Thị Xinh 

Trường TH N' Thol Hạ, 

huyện Đức Trọng Âm nhạc Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

32 

Phạm Nguyễn Thùy 

Dung 

Trường TH Lạc Lâm, 

huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

33 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

Trường TH Lâm Tuyền, 

huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

34 Nguyễn Thị Hải 

Trường TH Quảng Lập, 

huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

35 Touneh Ka Diễm 

Trường TH Lạc Xuân, 

huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

36 

Nguyễn Tú Quỳnh 

Như 

Trường TH Đường Mới, 

huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

37 

Nguyễn Thị Thảo 

Uyên 

Trường TH Trần Quốc 

Toản, huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

38 Nguyễn Thị Thảo 

Trường TH Tu Tra, huyện 

Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

39 Phạm Thị Thúy Vi 

Trường TH Nghĩa Lập, 

huyện Đơn Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

40 

Nguyễn Nhật Minh 

Đăng 

Trường TH Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

41 Tô Thị Thanh Tuyền 

Trường TH Suối Thông, 

huyện Đơn Dương Tiếng Anh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

42 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Trường TH Tân Hà II, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

43 Trương Thu Hồng 

Trường TH&THCS 

R'Teng, huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   



44 Từ Thị Dung 

Trường TH Gia Lâm, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

45 Lê Thị Mơ 

Trường TH Tân Hà 1, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

46 Võ Thị Huyền Trang 

Trường TH Đinh Văn 3, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

47 Nguyễn Thị Lan 

Trường TH Tân Thanh 2, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

48 Nguyễn Thị Dung 

Trường TH R' Lơm, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt Đạt   

49 Nguyễn Thị Hạnh 

Trường TH Đa Nung, 

huyện Lâm Hà 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

50 Hoàng Thị Thu Trinh 

Trường TH Tân Hà 1, 

huyện Lâm Hà Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

51 

Trịnh Trường Phúc 

Linh 

Trường TH Nam Ban 1, 

huyện Lâm Hà Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

52 Hoàng Thị Tấn 

Trường TH Bằng Lăng, 

huyện Đam Rông 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

53 Trần Thị Vui 

Trường TH Đạ Tông, 

huyện Đam Rông 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

54 Võ Thị Diệu Linh 

Trường TH Liêng Srônh, 

huyện Đam Rông 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

55 Hoàng Thị Hạnh 

Trường TH Bằng Lăng, 

huyện Đam Rông 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

56 Phạm Thị Phượng 

Trường TH Đạ K'Nàng, 

huyện Đam Rông 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

57 Nguyễn Đỗ Diệu An 

Trường TH Chu Văn An, 

huyện Đam Rông Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

58 Lã Thị Tươi 

Trường TH Trần Quốc 

Toản, huyện Lạc Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   



59 Liêng Jrang Hê Lơ 

Trường TH Đạ Sar, huyện 

Lạc Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

60 Phạm Thị Quỳnh Anh 

Trường TH Đạ Sar, huyện 

Lạc Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

61 Nguyễn Thị Cẩm Vân 

Trường TH Đạ Nhim, 

huyện Lạc Dương 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

62 Hồ Linh Châu 

Trường TH Kim Đồng, 

huyện Lạc Dương Âm nhạc Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

63 Kon Sa La Gíp 

Trường TH Đạ Nhim, 

huyện Lạc Dương Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

64 Phan Thị Mỹ Linh 

Trường TH Mađaguôi, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

65 Trần Lan Phương 

Trường TH Phước Cát, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

66 Nguyễn Thị Kim Ngân 

Trường TH Quảng Ngãi, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

67 Lê Thị Hường 

Trường TH Trần Quốc 

Toản, huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

68 Huỳnh Thị Hoa 

Trường TH Lê Lợi, huyện 

Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

69 Lại Thị Vân 

Trường TH Phước Cát 2, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

70 Nông Thị Mỹ Linh 

Trường TH An Nhơn, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

71 Võ Thị Thu Hạnh 

Trường TH Võ Thị Sáu, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

72 Trần Thị Mỹ Hảo 

Trường TH Triệu Hải, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



73 Lê Thị Ánh Nguyệt 

Trường TH Hùng Vương, 

huyện Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

74 Nguyễn Thị Nga 

Trường TH Lê Lợi, huyện 

Đạ Huoai 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

75 Nguyễn Thuỳ Thảo Ly 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

huyện Đạ Huoai Tiếng Anh 

Trung 

bình 

Trung 

bình Khá Đạt Đạt Đạt   

76 Đàm Thị Duyên 

Trường TH-THCS Đạ 

Tồn, huyện Đạ Huoai Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

77 Trần Bá Đức 

Trường TH Đạ M'ri, 

huyện Đạ Huoai Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

78 Lê Thị Thu Nhã 

Trường TH Trần Quốc 

Toản, huyện Đạ Huoai Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

79 

Nguyễn Thị Hoàng 

Mai 

Trường TH Mỹ Đức, 

huyện Đạ Huoai Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

80 Đinh Thị Châu Thuỳ 

Trường TH Tiên Hoàng, 

huyện Đạ Huoai Mĩ thuật Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

81 Nguyễn Thị Hồng 

Trường TH Trần Hưng 

Đạo, huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

82 Ka Liền 

Trường TH Kim Đồng, 

huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản  Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

83 Phạm Thị Lý 

Trường TH Lê Quý Đôn, 

huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

84 Trần Thị Chúc 

Trường TH Đinh Tiên 

Hoàng, huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản  Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

85 Nguyễn Thị Huyền 

Trường TH Đinh Tiên 

Hoàng, huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản  Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

86 Đỗ Thị Thu Hường 

Trường TH Lộc Nam A, 

huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản       Đạt Đạt Đạt 

Vắng 

thi 

phần 



tiết 

dạy 

87 Nguyễn Thị Thu Hà 

Trường TH Lộc Nam A, 

huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

88 

Nguyễn Thị Hoài 

Thương 

Trường TH&THCS Lê 

Lợi, huyện Bảo Lâm 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

89 Nguyễn Thị Ái Duyên 

Trường TH Hòa Ninh II, 

huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

90 Trần Thị Vân 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

91 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

92 Võ Thị Hiền 

Trường TH Tân Thượng 

I, huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

93 Vũ Thị Hoa 

Trường TH Đinh Trang 

Hoà 1, huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

94 Tôn Nữ Uyển Nhi 

Trường TH Gia Hiệp, 

huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

95 Lê Hoàng Gia Khánh 

Trường TH Tân Nghĩa II, 

huyện Di Linh 

Các môn cơ 

bản Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

96 Lê Hoàng Sơn 

Trường TH Gia Hiệp , 

huyện Di Linh  

Giáo dục thể 

chất Khá Giỏi Giỏi 

Không 

Đạt Đạt Đạt   

97 Bùi Phương Dung 

Trường TH Kim Đồng, 

huyện Di Linh Tiếng Anh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

98 Đậu Thị Kiều 

Trường TH Nguyễn Trãi, 

huyện Di Linh Âm nhạc Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

 

 

 

 



III. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ                 

Thông tin giáo viên dự thi 

Kết quả đánh giá tiết 

dạy 

Kết quả đánh giá biện 

pháp 

Ghi 

chú 

STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác 

Môn giảng 

dạy GK1 GK2 GK3 GK1 GK2 GK3 
 

1 

Nguyễn Thị Thu 

Nhung 

Trường THCS Phước Cát, 

huyện Đạ Huoai Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

2 Lê Nguyễn Ngọc Bích 

Trường THCS Lam Sơn, 

TP Đà Lạt Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

3 

Dương Ngọc Thùy 

Dung 

Trường THCS Nguyễn 

Du, TP Đà Lạt Toán Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

4 Bùi Thị Hà Long 

Trường THCS&THPT 

Đống Đa, TP Đà Lạt Toán Giỏi Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

5 Đặng Thị Thu Hương 

Trường THCS Hoà Ninh, 

huyện Di Linh Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

6 Nguyễn Gia Minh Tâm 

Trường THCS Hồng 

Bàng, TP Bảo Lộc Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

7 Hoàng Thị Ngân 

Trường THCS Chu Văn 

An, TP Bảo Lộc Toán Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

8 Lê Thị Thanh Thanh  

TH&THCS Phan Chu 

Trinh, huyện Bảo Lâm  Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

9 Đinh Thị Hiên  

TH&THCS Tây Sơn, 

Huyện Bảo Lâm Toán Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

10 
Mai Thị Hồng 

Trường THCS Hùng 

Vương, huyện Lạc Dương Toán Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

11 
Nguyễn Thị Uyên 

Trường THCS Tân 

Thanh, huyện Lâm Hà Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

12 
Nguyễn Thị Vân 

Trường THCS Liên Hà, 

huyện Lâm Hà Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



13 
Vũ Thị Hồng  

Trường THCS An Hiệp, 

huyện Đức Trọng Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

14 
Nguyễn Thị Hồng Mến 

Trường THCS Pró, huyện 

Đơn Dương Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

15 
Nguyễn Văn Tâm 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

16 
Nguyễn Thị Nhàn 

Trường THCS Lê Lợi, 

huyện Di Linh Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

17 Doãn Thị Ngân 

Trường THCS Đinh Lạc, 

huyện Di Linh Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

18 Mai Ngọc Thanh Sơn 

Trường THCS Quang 

Trung, huyện Bảo Lâm Toán Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

19 Hồ Vũ Đăng 

Trường THCS Phi Liêng, 

huyện Đam Rông Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

20 Nguyễn Thị Phương 

Trường THCS An Nhơn, 

huyện Đạ Huoai Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt 

Không 

đạt Đạt   

21  Đỗ Thị Ngọc Bích 

Trường THCS Chu Văn 

An, huyện Đạ Huoai Toán Giỏi Giỏi Giỏi 

Không 

đạt Đạt Đạt   

22 Nguyễn Xuân Đình 

Trường THCS Từ Liêm, 

huyện Lâm Hà Toán Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

23 Lê Thị Thân Thương 

Trường THCS Ka Đô, 

huyện Đơn Dương Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

24 Phạm Thị Thùy Linh 

Trường THCS Liên Đầm, 

huyện Di Linh Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

25 Nguyễn Thị Thắm 

Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi , TP Bảo Lộc Toán Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

26 Đặng Hải Yến 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Bảo Lộc Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   



27 Nguyễn Thị Hoa 

Trường TH&THCS Phan 

Chu Trinh, huyện Bảo 

Lâm Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt 

Không 

đạt   

28 Lê Đức Lĩnh 

Trường THCS Trần Phú, 

huyện Đam Rông Vật lý Khá Giỏi Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

29 Chu Mỹ Uyên 

Trường TH&THCS Mê 

Linh, huyện Lâm Hà Vật lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

30 

Nguyễn Thị Xuân 

Hương  

Trường THCS Trần Phú, 

huyện Đức Trọng  Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

31 Đặng Thị Hồng Vân 

Trường THCS Chu Văn 

An, TP Bảo Lộc Vật lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt Đạt   

32 Lê Kim Lâm 

Trường THCS Triệu Hải, 

huyện Đạ Huoai Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

33 Lê Minh Đức 

Trường THCS Liên Hà, 

huyện Lâm Hà Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

34 Nguyễn Thị Hoa 

Trường THCS Từ Liêm, 

huyện Lâm Hà Vật lý 

Trung 

bình Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

35 Nguyễn Thị Xuyến  

Trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Đức Trọng  Vật lý Khá 

Trung 

bình 

Trung 

bình Đạt Đạt Đạt   

36 Nguyễn Thị Bé Như 

Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu, TP Đà Lạt Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

37 Hoàng Vĩnh Lâm 

Trường THCS Lộc Sơn, 

TP Bảo Lộc Vật lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

38 Đặng Xuân Hùng 

Trường THCS Hùng 

Vương, TP Bảo Lộc Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt 

Không 

đạt   

39 Nguyễn Thị Kim Anh 

Trường THCS Lam Sơn, 

TP Đà Lạt Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

40 Lương Thị Bích Thảo 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



41 Hà Thị Thu Hường 

Trường THCS Hòa Nam, 

huyện Di Linh Vật lý Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

42 Nguyễn Đắc Khánh 

Trường THCS Hương 

Lâm, huyện Đạ Huoai Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

43 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trường THCS Mađaguôi, 

huyện Đạ Huoai Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

44 Nguyễn Nguyên 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

45 Nguyễn Thị Hạnh 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đam Rông Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

46 Đặng Thị Yến 

Trường THCS Phi Liêng, 

huyện Đam Rông Hóa học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

47 Nguyễn Khánh Ngọc  

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đức Trọng Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

48 Lê Thị Anh 

Trường THCS Hoà Bắc, 

huyện Di Linh Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

49 Hà Bích Ngọc 

Trường THCS Nguyễn 

Du, huyện Di Linh Hóa học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

50 Đỗ Thị Lâm Hà 

Trường THCS Phan Văn 

Trị , TP Bảo Lộc Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

51 Đoàn Mỹ Lệ 

Trường TH&THCS Lê 

Lợi, huyện Bảo Lâm Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

52 Đinh Thị Hoài 

Trường THCS Trần Phú, 

huyện Bảo Lâm Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

53 Lê Thị Thu Vân  

Trường THCS Tân Hội, 

huyện Đức Trọng Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

54 Phùng Thị Quý 

Trường THCS&THPT 

Đống Đa, TP Đà Lạt Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



55 Trần Thị Tâm 

Trường THCS Liên Đầm, 

huyện Di Linh Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

56 Nguyễn Thị Vịnh 

Trường THCS Hùng 

Vương, TP Bảo Lộc Hóa học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

57 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Trường THCS Trần Phú, 

huyện Bảo Lâm Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

58 Trần Thị Ninh 

Trường TH&THCS Mê 

Linh, huyện Lâm Hà Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

59 Hồ Thị Thu Thủy 

Trường THCS&THPT 

Tây Sơn, TP Đà Lạt Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

60 

Nguyễn Hoàng Yến 

Phi 

Trường THCS D’ran, 

huyện Đơn Dương Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

61 Hoàng Thị Vân 

Trường THCS Nguyễn 

Du, TP Đà Lạt Sinh học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

62 Nguyễn Văn Long 

Trường PT DTNT THCS 

Đam Rông Sinh học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

63 Thái Thị Sen 

Trường THCS Đan 

Phượng, huyện Lâm Hà Sinh học Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

64 Lê Thị Duyên  

Trường THCS Hiệp 

Thạnh, huyện Đức Trọng Sinh học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

65 Đinh Thị Xuân 

Trường THCS Gung Ré, 

huyện Di Linh Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

66 Phan Thị Thúy 

Trường THCS Phan Bội 

Châu, TP Bảo Lộc Sinh học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

67 Nròng Ka Nhùnh 

Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, huyện Đạ 

Huoai Sinh học 

Trung 

bình Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

68 Phùng Thị Phương Lan 

Trường THCS Đam Pao, 

huyện Lâm Hà Sinh học Khá Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   



69 Lê Thị Tâm  

Trường THCS Nguyễn 

Trãi, huyện Đức Trọng Sinh học Khá Khá Khá Đạt 

Không 

đạt Đạt   

70 Phạm Thị Ánh Nhật 

Trường THCS Lam Sơn, 

TP Đà Lạt Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

71 Trần Thị Tố Uyên 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường, TP Đà Lạt Sinh học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

72 Phạm Thị Ước Mơ 

Trường THCS Đinh 

Trang Hoà I, huyện Di 

Linh Sinh học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

73 Hoàng Thị Thúy Linh 

Trường THCS Hùng 

Vương, TP Bảo Lộc Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

74 Vũ Thị Kim An 

Trường  TH&THCS Lý 

Tự Trọng, TP Bảo Lộc Sinh học Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

75 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Trường TH&THCS Lê 

Lợi, huyện Bảo Lâm Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

76 Đinh Thị Luyên 

Trường THCS Đạ 

K'Nàng, huyện Đam 

Rông Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

77 Đặng Thị Thu Hương 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Đà Lạt Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

78 Nhữ Thị Kim Vi 

Trường THCS Phước Cát, 

huyện Đạ Huoai Sinh học Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

79 Nguyễn Như Hằng 

Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng, huyện Đơn 

Dương Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

80 

Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

81 Khương Ngọc Quỳnh 

Trường THCS Nguyễn 

Du, TP Đà Lạt Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

82 Lưu Thị Vương Anh 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đam Rông Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



83 Trần Văn Hải 

Trường THCS Đạ Long, 

huyện Đam Rông Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

84 Nguyễn Thị Ánh Mai 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường, TP Đà Lạt Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

85 Đỗ Thị Mỹ Linh 

Trường THCS Hoà 

Trung, huyện Di Linh Tin học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

86 Từ Thị Thu Trang 

Trường THCS Phan Bội 

Châu, TP Bảo Lộc Tin học Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

87 Nguyễn Ngọc Đãi 

Trường THCS Phước Cát 

2, huyện Đạ Huoai Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

88 Nguyễn Tấn Phong 

Trường THCS Đồng Nai, 

huyện Đạ Huoai Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

89 Vũ Thị Thanh Nguyên 

Trường THCS Liên Hà, 

huyện Lâm Hà Tin học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

90 Cầm Thị Mỹ Nhân  

Trường THCS Phú Hội,  

huyện Đức Trọng Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

91 Hà Tiểu My 

Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu, TP Đà Lạt Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

92 Vũ Mạnh Cường 

Trường THCS&THPT 

Đống Đa, TP Đà Lạt Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

93 Đỗ Thị Nguyệt 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Bảo Lộc Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

94 Huỳnh Thị Hồng Liên 

Trường THCS Lộc Nam, 

huyện Bảo Lâm Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

95 Vũ Thị Diễm Hương 

Trường THCS Nguyễn 

Du, Đà Lạt Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

96 Trần Thị Phương Thảo 

Trường THCS Nguyễn 

Du, Đà Lạt Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



97 Đinh Thị Hải 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đam Rông Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

98 Tạ Thị Hải Yến 

Trường THCS Chu Văn 

An, huyện Đạ Huoai Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

99 Trần Thị Mỹ Hạnh 

Trường THCS Đạ P'loa, 

huyện Đạ Huoai Ngữ văn 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

100 Ngô Thị Thiên Thu 

Trường THCS Từ Liêm, 

huyện Lâm Hà Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

101 Lương Thị Ngọc Dung 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

102 Nguyễn Thị Nhung 

Trường THCS Lam Sơn, 

TP Đà Lạt Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

103 Võ Tố Nga 

Trường THCS Hoà Ninh, 

huyện Di Linh Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

104 

Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Trường THCS Chu Văn 

An, TP Bảo Lộc Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

105 Nguyễn Thị Ngoan 

 Trường PT DTNT THCS 

Bảo Lâm Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

106 Trương Thị Giang 

Trường PT DTNT THCS 

Đam Rông Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

107 

Nguyễn Thị Hoàng 

Nga 

Trường TH-THCS Đạ 

Tồn, huyện Đạ Huoai Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

108 Bùi Thị Thu Hằng 

Trường THCS Tân 

Thanh, huyện Lâm Hà Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

109 Lê Thị Hường  

Trường THCS Ninh Gia, 

huyện Đức Trọng  Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

110 Đặng Thị Linh 

Trường THCS D’ran, 

huyện Đơn Dương Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   



111 Võ Thị Ngọc Thương 

Trường THCS Ka Đô, 

huyện Đơn Dương Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

112 Đinh Thị Thảo 

Trường THCS Đinh 

Trang Hoà I, huyện Di 

Linh Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

113 Đoàn Thị Thùy Liên 

Trường THCS Lộc Nga, 

TP Bảo Lộc Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

114 Nguyễn Thị Hương 

Trường THCS Trần Phú, 

huyện Bảo Lâm Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

115 Lê Thị Duyên 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đam Rông Ngữ văn Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

116 Trần Thị Thành 

Trường THCS Lý Tự 

Trọng, huyện Lâm Hà Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

117 Nguyễn Thị Phượng  

Trường THCS Hiệp An, 

huyện Đức Trọng Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

118 Nguyễn Hoài Văn 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường, TP Đà Lạt Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

119 Đoàn Cẩm Hà 

Trường THCS Lê Lợi, 

huyện Di Linh Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

120 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trường THCS Đại Lào, 

TP Bảo Lộc Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

121 Nguyễn Thị Thủy 

Trường TH&THCS Lý 

Tự Trọng, TP Bảo Lộc Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

122 Phan Thị Thanh Tâm 

Trường THCS Phạm Văn 

Đồng, huyện Bảo Lâm Ngữ văn Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

123 Nguyễn Thị Hà 

Trường THCS Hùng 

Vương, huyện Bảo Lâm Lịch sử Khá Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

124 Đỗ Thị Việt Hiến 

Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu, TP Đà Lạt Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



125 Dương Hoàng Yến 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

126 Trần Thu Hiền 

Trường THCS Hoà Ninh, 

huyện Di Linh Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

127 Võ Thị Thi 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Bảo Lộc Lịch sử Khá Giỏi Giỏi Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

128 Nguyễn Thị Hương 

Trường THCS Phan Văn 

Trị, TP Bảo Lộc Lịch sử Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

129 Trần Thị Giang 

Trường THCS-THPT Đạ 

Nhim,  huyện Lạc Dương Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

130 Pang Ting Manh 

Trường THCS Đưng 

K'Nớ, huyện Lạc Dương Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

131 Ka Huyền 

Trường THCS Phước 

Lộc, huyện Đạ Huoai Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

132 Nguyễn Thị Thủy 

Trường THCS Nguyễn 

Du, huyện Đa Huoai Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

133 Trần Thị Kim Phương 

Trường THCS Lạc Xuân, 

huyện Đơn Dương Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

134 Đinh Thị Thảo 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Bảo Lộc Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

135 Võ Thị Hồng 

Trường THCS Lộc Ngãi 

B, huyện Bảo Lâm Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

136 Pang Kao Ha Thông  

Trường THCS Ninh 

Loan, Đức Trọng Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

137 Nguyễn Hải An  

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đức Trọng  Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

138 Huỳnh Thị Lệ Thủy 

Trường THCS Lạc 

Nghiệp, huyện Đơn 

Dương Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



139 Cao Xuân Cường 

Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu, TP Đà Lạt Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

140 Trần Thị Hiền 

Trường THCS Hoà 

Trung, huyện Di Linh Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

141 Lê Thị Thanh Mùi 

Trường THCS Hùng 

Vương,  huyện Lạc 

Dương Địa lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

142 Nguyễn Thị Kim Ngân 

Trường THCS Tân 

Thanh, huyện Lâm Hà Địa lý Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

143 Hà Thị Như Quỳnh 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Đà Lạt Địa lý Khá 

Trung 

bình Khá Đạt Đạt Đạt   

144 Phạm Thị Hồng Hạnh 

Trường THCS&THPT 

Đống Đa, TP Đà Lạt Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

145 Nguyễn Thị Thùy Linh 

Trường THCS Lộc Nga, 

TP Bảo Lộc Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

146 Ngô Thị Thanh Nhàn 

Trường THCS Phan Bội 

Châu, TP Bảo Lộc Địa lý Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

147 Nguyễn Thị Bích Thủy 

Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, huyện Đạ 

Huoai Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

148 Nguyễn Thị Phương 

Trường THCS Tân 

Thanh, huyện Lâm Hà Địa lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

149 Hồ Thị Tuyến  

Trường THCS Nguyễn 

Trãi, huyện Đức Trọng  Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

150 Nguyễn Thị Thúy An 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Địa lý Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

151 Hoàng Thị Bích Vân 

Trường THCS Nguyễn 

Du, huyện Di Linh Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

152 Lã Thị Tuyết Mai 

Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi , TP Bảo Lộc Địa lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   



153 Thân Thị Huệ 

Trường THCS Nguyễn 

Du, huyện Bảo Lâm Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

154 Bùi Thị Thu Thủy 

Trường THCS Gia Viễn, 

huyện Đạ Huoai Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

155 Tăng Thanh Bằng 

Trường THCS Phi Tô, 

huyện Lâm Hà Địa lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

156 Đặng Lê Ánh Phượng 

Trường THCS Quang 

Trung, huyện Bảo Lâm Địa lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

157 Nguyễn Ngọc Mai Ly 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Đà Lạt Tiếng Anh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

158 Nguyễn Thị Mì 

Trường THCS Đạ Long, 

huyện Đam Rông Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

159 K' Lèn 

Trường THCS-THPT Đạ 

Nhim,  huyện Lạc Dương Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

160 Hà Thị Yến Oanh 

Trường THCS Gia Viễn, 

huyện Đạ Huoai Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

161 Nguyễn Thị Bình Định 

Trường THCS Đam Pao, 

huyện Lâm Hà Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

162 Phạm Nguyễn Hà Vi 

Trường THCS Tu Tra, 

huyện Đơn Dương Tiếng Anh 

Trung 

bình Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

163 Lê Thị Mỹ Hạnh 

Trường THCS Nguyễn 

Du, TP Đà Lạt Tiếng Anh Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

164 Nguyễn Ngọc Anh Thi 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

165 Nguyễn Thơ Thơ  

Trường THCS Lộc 

Quảng, Bảo Lâm  Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

166 Phan Thị Thúy Niềm 

 PT DTNT THCS Bảo 

Lâm Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



167 Võ Thị Kim Sen 

Trường THCS Hùng 

Vương,  huyện Lạc 

Dương Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

168 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

Trường THCS Chu Văn 

An, huyện Đạ Huoai Tiếng Anh 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình Đạt Đạt Đạt   

169 Lê Thị Kim Huệ  

Trường THCS Tân Hội, 

huyện Đức Trọng Tiếng Anh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

170 Nguyễn Thị Xuân Thu 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

171 Lưu Kim Dung 

Trường THCS Lê Lợi, 

huyện Di Linh Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

172 Vũ Thị Hương 

Trường THCS Tân Lâm, 

huyện Di Linh Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

173 Vũ Tiến Việt 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

174 Lê Thị Oanh 

Trường THCS Phan Bội 

Châu, TP Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

175 

Phạm Thị Thuyết 

Minh 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

176 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Trường THCS Đạ P'loa, 

huyện Đạ Huoai Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

177 

Bùi Nguyễn Thảo 

Hồng 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

178 

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

179 Kiều Việt Thu 

Trường  PT DTNT THCS 

Bảo Lâm 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

180 Phạm Vân Khanh 

Trường THCS Lộc Nam, 

huyện Bảo Lâm 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   



181 Đoàn Khoa Vịnh 

Trường THCS Đạ Long, 

huyện Đam Rông 

Giáo dục thể 

chất Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

182 Huỳnh Thị Kiều Diễm 

Trường THCS Ka Đô, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

183 Nguyễn Chiến Đỉnh 

Trường THCS Nguyễn 

Du, TP Đà Lạt 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

184 Đinh Văn Hà 

Trường THCS Hoà 

Trung, huyện Di Linh 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

185 Trần Thị Thu Vân 

Trường TH&THCS Phan 

Chu Trinh, huyện Bảo 

Lâm 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

186 Nguyễn Thị Hài 

Trường PTDTNT THCS 

Lâm Hà 

Giáo dục thể 

chất Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

187 Lê Đắc Tính 

Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu, TP Đà Lạt 

Giáo dục thể 

chất Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

188 Lê Anh Văn 

Trường THCS Nguyễn 

Du, huyện Di Linh 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

189 Đoàn Đức Cường 

Trường THCS Gia Viễn, 

huyện Đạ Huoai 

Giáo dục thể 

chất Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

190 Nguyễn Ngọc Quang 

Trường THCS Đam Pao, 

huyện Lâm Hà 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

191 Dương Văn Thành  

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Đức Trọng  

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

192 Vũ Văn Thành 

Trường PTDTBT THCS 

Sơn Điền, huyện Di Linh 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

193 Nguyễn Thị Hồng Vân 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Đà Lạt 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

194 Hạ Nguyễn Thu Thảo 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh, TP Đà Lạt 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



195 Hồ Đình Ngũ 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

196 N' Jàn Mích 

Trường THCS Đinh 

Trang Hoà I, huyện Di 

Linh 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

197 Ka Nhải 

Trường THCS Nguyễn 

Du, huyện Di Linh 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

198 Nguyễn Thị Kim Oanh 

TH&THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, huyện Bảo Lâm 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

199 Tô Thị Hương Giang 

Trường THCS Phúc Thọ, 

huyện Lâm Hà 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Khá 

Không 

đạt Đạt Đạt   

200 Kiều Diệu Hương  

Trường THCS Nguyễn 

Trãi,  huyện Đức Trọng 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

201 Nguyễn Bích Ngọc 

Trường THCS Đạ Ròn, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

202 Trần Quốc Toàn 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương 

Giáo dục 

công dân Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

203 Nguyễn Khánh Uyên 

Trường THCS Nguyễn 

Du, Đà Lạt Công nghệ Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

204 Huỳnh Kim Tùng 

Trường THCS Lạc Lâm, 

huyện Đơn Dương Công nghệ Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

205 

Nguyễn Thị Thục 

Uyên 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Công nghệ Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

206 

Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Trường THCS Đinh Lạc, 

huyện Di Linh Công nghệ Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

207 Nguyễn Mạnh Hùng 

Trường THCS TT 

Mađaguôi, huyện Đạ 

Huoai Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

208 Nguyễn Thị Hồng Anh 

Trường THCS Từ Liêm, 

huyện Lâm Hà Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



209 Nguyễn Đăng Trường  

Trường PT DTNT THCS 

huyện Đức Trọng Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

210 Vũ Ngọc Hà 

Trường THCS Tân Châu, 

huyện Di Linh Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

211 Lê Hạnh Phúc 

PT DTNT THCS&THPT 

Liên huyện phía Nam Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

212 Hoàng Thị Thìn  

Trường THCS Quảng 

Hiệp, huyện Đức Trọng  Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

213 Hoàng Thị Như Quỳnh 

Trường THCS Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

214 Bế Thị Mơ 

Trường THCS Hồng 

Bàng, TP Bảo Lộc Mỹ thuật Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

215 Nguyễn Đức Huy 

Trường PT DTNT THCS 

Bảo Lâm Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

216 Lê Thị Ngọc Thủy 

Trường PTDTNT THCS 

huyện Đơn Dương Mỹ thuật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

217 Trần Linh Trâm 

Trường THCS Nguyễn 

Du, TP Đà Lạt Mỹ thuật Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

218 Kon Sơ Ha Táo 

Trường THCS Đạ 

K'Nàng, huyện Đam 

Rông Âm nhạc 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

219 Đặng Việt Châu 

Trường THCS Liên Hà, 

huyện Lâm Hà Âm nhạc 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt Đạt Đạt Đạt   

220 

Lê Huỳnh Diễm 

Khanh 

Trường THCS D’ran, 

huyện Đơn Dương Âm nhạc Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

221 Nguyễn Đình Phúc 

Trường THCS Lý Tự 

Trọng, huyện Lâm Hà Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

222 Nguyễn Thị Á Hậu 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



223 Trần Thị Thu Hà 

Trường THCS Lộc Nam, 

huyện Bảo Lâm Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

224 Nguyễn Văn Trọng 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Đà Lạt Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

225 Dương Thị Thu Hiền 

Trường THCS Quang 

Trung, TP Bảo Lộc Âm nhạc Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

 

IV. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                 

Thông tin giáo viên dự thi 

Kết quả đánh giá tiết 

dạy 

Kết quả đánh giá biện 

pháp 

Ghi 

chú 

STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác 

Môn giảng 

dạy GK1 GK2 GK3 GK1 GK2 GK3 
 

1 Vũ Thị Diệp Trường THPT Trần Phú Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

2 

Nguyễn Hoàng Minh 

Phương Trường THPT Trần Phú Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

3 Hoàng Ngọc Lâm 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

4 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

5 Trương Công Hùng 

Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

6 Phạm Phú Quốc  

Trường THPT Nguyễn 

Tri Phương Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

7 Nguyễn Văn Thịnh  Trường THPT Lâm Hà Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

8 Ngô Văn Tuấn Trường THPT Lâm Hà Toán Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

9 Nông Thị Hồng Hạnh 

Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

10 Đặng Đinh Huy Trường THPT Tân Hà Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

11 Đoàn Phương Thanh 

Trường THPT Bùi Thị 

Xuân Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

12 Vũ Thị Tâm 

Trường THPT Phan Bội 

Châu Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



13 Lê Quốc Anh 

Trường THPT Thị trấn 

Đạm Ri Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

14 Thạch Minh Hoàn  Trường THPT Gia Viễn  Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

15 Nguyễn Thị Ái Liên Trường THPT Bảo Lộc Toán Giỏi Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

16 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền Trường THPT Lộc Thanh Toán             

Vắng 

thi 

17 Phan Thị Quỳnh Giao 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

18 Nguyễn Văn Quốc Trường THPT Di Linh Toán Khá Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

19 Nguyễn Thị Minh Thi 

Trường THPT Nguyễn 

Huệ Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

20 Dương Chu Ngọc Cẩm 

Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

21 

Đặng Nguyễn Ngọc 

Thúy 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Toán Giỏi Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

22 Lê Thị Thúy Hằng 

Trường THPT Lương Thế 

Vinh Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

23 Phan Thị Xuân Hưng 

Trường PT Hermann 

Gmeiner Đà Lạt Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

24 Lò Văn Khoa 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Toán Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

25 Lê Thị Ly Ngọc 

Trường THPT Trường 

Chinh Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

26 Trần Thị Hoa 

Trường THCS&THPT 

Lộc Bắc Toán Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

27 Vũ Thị Thanh Thảo 

Trường THPT Chu Văn 

An Toán Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

28 Dương Thị Thanh Tình Trường THPT Lê Thị Pha Toán Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt Đạt   

29 Lê Hoàng Phương 

Trường THCS&THPT 

Chi Lăng Toán Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

30 Trần Tố Uyên Trường THPT Trần Phú Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



31 Đặng Thị Phượng 

Trường THPT Thị trấn 

Đạm Ri Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

32 Trần Thị Bích Nga 

Trường PT DTNT 

THCS&THPT tỉnh Lâm 

Đồng Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

33 Đỗ Thị Bích Hạnh Trường THPT Bảo Lâm Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

34 

Nguyễn Thị Phương 

Uyên Trường THPT Bảo Lộc Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

35 Phan Thị Tế 

Trường THPT Chu Văn 

An Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

36 Nguyễn Anh Tuấn 

Trường THPT Yersin Đà 

Lạt Vật lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

37 Long Thị Mỹ Hạnh 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

38 Trần Thị Dung 

Trường PT Hermann 

Gmeiner Đà Lạt Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

39 Lê Thị Thùy Nga 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

40 Đinh Thị Vui Trường THPT Lộc Phát Vật lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

41 Phạm Viết Thắng  Trường THPT Lâm Hà Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

42 Nghiêm Thị Tươi 

Trường THPT Lê Quý 

Đôn, huyện Lâm Hà Vật lý Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

43 Lê Xuân Tú 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

44 Phạm Thị Nga Trường THPT Bảo Lộc Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

45 Hoàng Quốc Việt Trường THPT Đức Trọng Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

46 

Nguyễn Trương 

Dương Cầm 

Trường THCS -THPT Tà 

Nung Vật lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

47 Phạm Thị Khánh Ly 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

48 Trần Minh Ký Trường THPT Đạ Huoai Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



49 Lê Thị Liễu 

Trường THPT Lương Thế 

Vinh Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

50 Nguyễn Hà Như Trúc 

Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám Hóa học Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

51 Lê Văn Phương Trường THPT Bảo Lộc Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

52 

Nguyễn Thị Đoan 

Trang Trường THPT Trần Phú Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

53 Trần Thị Bảo Quyên 

Trường THCS&THPT 

Tây Sơn Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

54 Huỳnh Thiên Khôi 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

55 Vũ Thị Hằng Trường THPT Lộc Thành Hóa học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

56 Phạm Thị An 

Trường THPT Lê Hồng 

Phong Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

57 Phan Thị Tùng Lâm 

Trường THCS và THPT 

Võ Nguyên Giáp Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

58 Diệp Thị Mỹ Trinh 

Trường THPT Quang 

Trung Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

59 Nguyễn Thị Bảo Trâm 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

60 

Nguyễn Thị Xuân 

Trinh 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

61 Đỗ Thị Lan  

Trường THPT Nguyễn 

Tri Phương Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

62 

Nguyễn Ngô Tuấn 

Anh  

Trường THPT Nguyễn 

Tri Phương Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

63 Hồ Thị Lệ Diễm Trường THPT Trần Phú Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

64 Nguyễn Thị Thu Hằng  Trường THPT Lâm Hà Hóa học Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

65 Trần Thị Kim Ngọc 

Trường THPT Nguyễn 

Du Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

66 Phạm Thị Huệ Trường THPT Tân Hà Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

67 Nguyễn Thị Hồng Thọ 

Trường THPT Hùng 

Vương Hóa học Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   



68 Nguyễn Trần Hữu Vũ 

Trường THPT Phan Đình 

Phùng Hóa học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

69 Đỗ Thị Cẩm Lệ 

Trường THPT Trường 

Chinh Hóa học Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

70 Lương Thị Cẩm Hội Trường THPT Bảo Lâm Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

71 Nguyễn Thị Bích Nga Trường THPT Đức Trọng Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

72 Nguyễn Thị Tường Vy 

Trường THCS&THPT Tà 

Nung Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

73 Đỗ Thị Ngọc Trang 

Trường THPT Chu Văn 

An Hóa học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

74 Trịnh Thị Mỹ Diễm Trường THPT Di Linh Hóa học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

75 

Nguyễn Dương Nữ 

Kiều Chinh Trường THPT Cát Tiên Hóa học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

76 Hà Thị Ngân 

Trường THPT Đơn 

Dương Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

77 Hồ Thị Lan 

Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

78 Phạm Thị Tố Nga 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

79 Phạm Thị Thanh Ngọc 

Trường THPT Thị trấn 

Đạm Ri Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

80 Kră Jăn K'Soan 

Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình Sinh học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

81 Trần Thị Hồng Trường THPT Lộc Thành Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

82 Trần Thị Thương 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

83 Phạm Thị Hồng Thủy Trường THPT Bảo Lộc Sinh học Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

84 Nguyễn Viết Hưng THPT Bùi Thị Xuân Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

85 

Nguyễn Thị Bích 

Hồng 

Trường THPT Thăng 

Long Lâm Hà Sinh học Khá Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

86 Hoàng Thị Hoan 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Sinh học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

87 Phan Thị Minh THPT Bùi Thị Xuân Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



88 

Hoàng Thị Bạch 

Tuyết. 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

89 Lê Thị Hạnh 

Trường THCS&THPT 

Tây Sơn Tin học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

90 Nguyễn Thị Dung 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

91 Nguyễn Tấn Hùng Trường THPT Di Linh Tin học Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

92 Võ Thị Hường 

Trường THCS và THPT 

Võ Nguyên Giáp Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

93 Phạm Văn Huy 

Trường PT Hermann 

Gmeiner Đà Lạt Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

94 Kiều Thị Lệ Hoa Trường THPT Trần Phú Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

95 Nguyễn Tiến Duy 

Trường PT DTNT 

THCS&THPT Liên huyện 

phía Nam Tin học Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

96 Thân Thị Bích 

Trường THCS&THPT Tà 

Nung Tin học Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

97 Nguyễn Tùng Mậu 

Trường THPT Thăng 

Long Lâm Hà Tin học Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

98 Mai Thị Huệ THPT Bùi Thị Xuân Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

99 Lê Thị Nam 

Trường THPT Lê Hồng 

Phong Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

100 Ka Thị Hương 

Trường THPT Thị trấn 

Đạm Ri Ngữ văn Khá Khá 

Trung 

bình Đạt Đạt Đạt   

101 Ngô Thị Ngà 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

102 Phan Thị Loan 

Trường THCS&THPT 

Lộc Bắc Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

103 Nguyễn Thị Thùy Tiên Trường THPT Di Linh Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

104 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhuần Trường THPT Lộc Thành Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

105 Đàm Thị Thúy Nga 

Trường THPT Thăng 

Long Lâm Hà Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   



106 Lê Thị Phương Nam Trường THPT Tân Hà Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

107 Ninh Thị Thủy 

Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

108 Bùi Thị Ưng 

Trường THPT Lê Quý 

Đôn Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

109 Bùi Thị Luyến 

Trường THCS và THPT 

Võ Nguyên Giáp Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

110 Nguyễn Văn Dũng Trường THPT Lộc An Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

111 Trần Thị Trúc Ly 

Trường THPT Phan Bội 

Châu Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

112 Ka Nhàn 

Trường THPT Phan Bội 

Châu Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

113 Vũ Thị Minh Phước 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

114 Hoàng Thị Thu Ngân 

Trường THPT Lang 

Biang Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

115 Nguyễn Thị Thùy Liên Trường THPT Trần Phú Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

116 Đinh Thị Thanh 

Trường THCS&THPT 

Xuân Trường Ngữ văn             

Vắng 

thi 

117 

Nguyễn Ngọc Bảo 

Quyên Trường THPT Lê Thị Pha Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

118 Yang Kar Thao Trường THPT Lộc Thành Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

119 Nguyễn Xuân Linh 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

120 Lê Thị Hạnh Nguyên 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

121 Phan Thị Lệ Huyền 

Trường THPT Trường 

Chinh Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

122 Lê Thị Huyền Trang Trường THPT Bảo Lâm Ngữ văn Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

123 Nguyễn Thị Hương Trường THPT Bảo Lộc Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

124 Nguyễn Thị Bảo Thu 

Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



125 Phạm Thị Hồng Duyên 

Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

126 Ninh Thị Vui 

Trường THCS&THPT 

Tây Sơn Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

127 Vũ Thị Hoa  Trường THPT Lâm Hà Ngữ văn Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

128 Trần Thị Thu Lan 

Trường THPT Bùi Thị 

Xuân Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

129 Ngô Thị Hồng Nhung 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

130 Thái Vĩnh Quốc Trường THPT Lộc Phát Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

131 Nguyễn Tuân Hợp Trường THPT Bảo Lộc Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

132 Trương Trọng Tuân 

Trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

133 

Nguyễn Thị Hương 

Giang Trường THPT Tân Hà Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

134 Hồ Hải Dương 

Trường THCS&THPT Đạ 

Nhim Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

135 Đặng Thị Phương Mai 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

136 Phạm Văn Tuyên 

Trường PT Hermann 

Gmeiner Đà Lạt Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

137 Nguyễn Đình Mạnh Trường THPT Trần Phú Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

138 Lê Thị Phương Nam  Trường THPT Lâm Hà Lịch sử Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

139 Nguyễn Thị Xuân Nhi 

Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

140 Nguyễn Công Thành 

Trường THCS&THPT 

Chi Lăng Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

141 Hà Thị Minh Nguyệt Trường THPT Bảo Lâm Lịch sử Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   

142 Lê Thanh Nguyên Duy Trường THPT Đức Trọng Lịch sử Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

143 Trịnh Thị Thắm Trường THPT Lộc Thành Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

144 Dương Thị Hương 

Trường THPT Nguyễn 

Du Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt 

Không 

đạt   



145 Vũ Thảo Ly 

Trường THPT Thăng 

Long Lâm Hà Lịch sử Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

146 Hứa Ngọc Tuyền Ni 

Trường THPT Bùi Thị 

Xuân Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

147 Đoàn Thị Thân 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

148 Hoàng Văn Quyết 

Trường PT Hermann 

Gmeiner Đà Lạt Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

149 Huỳnh Phương Tài 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Địa lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

150 Vũ Việt Hà Trường THPT Trần Phú Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

151 Ka Hường 

Trường THPT Nguyễn 

Huệ Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

152 Đinh Thị Nga 

Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

153 Nguyễn Thị Dương 

Trường THPT Phan Bội 

Châu Địa lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

154 Đinh Thị Thu Hương 

Trường THPT Quang 

Trung Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

155 Lê Hữu Tài 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

156 Ka Thiên 

Trường PT DTNT 

THCS&THPT tỉnh Lâm 

Đồng Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

157 

Nguyễn Thị Hương 

Giang 

Trường THPT Phan Đình 

Phùng Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

158 Phạm Thị Quyên 

Trường THCS&THPT 

Tây Sơn Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

159 Nguyễn Khánh Chung Trường THPT Bảo Lộc Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

160 Lơ Mu Na Siêm 

Trường THCS&THPT Đạ 

Sar Địa lý Giỏi Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

161 Châu Thị Thu Hiền 

Trường THCS&THPT 

Tây Sơn Địa lý Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

162 Vũ Thị Phương Trường THPT Di Linh Địa lý Giỏi Giỏi Khá Đạt Đạt Đạt   



163 Trần Thị Thiên Trường THPT Tân Hà Địa lý Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

164 Bạch Thu Hà Trường THPT Trần Phú Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

165 Trần Thị Mai Thơm 

Trường THPT Lê Hồng 

Phong Tiếng Anh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

166 Trần Thị Hiếu Thảo 

Trường THPT Thị trấn 

Đạm Ri Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

167 Nguyễn Thị Quỳnh 

Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

168 Đặng Như Tú Hoài 

Trường THPT Chu Văn 

An Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

169 

Nguyễn Thị Thanh 

Tiền  

Trường THPT Nguyễn 

Viết Xuân  Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

170 

Nguyễn Thị Thảo 

Uyên 

Trường THPT Yersin Đà 

Lạt Tiếng Anh Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

171 Nguyễn Thị Huế 

Trường THPT Phan Bội 

Châu Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

172 Hồ Thị An 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa Tiếng Anh Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

173 Nguyễn Thị Hoa  Trường THPT Gia Viễn  Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

174 Vũ Thị Yến Vân 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

175 

Nguyễn Thị Hoài 

Hương 

Trường PT DTNT 

THCS&THPT tỉnh Lâm 

Đồng Tiếng Anh Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

176 Đinh Thị Hậu Trường THPT Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

177 

Trương Ngọc Thảo 

Trang Trường THPT Lâm Hà Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

178 Đặng Thị Hạnh Trường THPT Tân Hà Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

179 Vòng Phấn Hà 

Trường THPT Bùi Thị 

Xuân Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

180 Nguyễn Thị Lan 

Trường THPT Lê Hồng 

Phong Tiếng Anh Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   



181 Ngô Thị Vân Kiều 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt Tiếng Anh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

182 Nguyễn Thị Dung 

Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám Tiếng Anh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

183 Hồ Xuân Tiên 

Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc Tiếng Anh Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

184 Mai Thị Năm 

Trường THPT Lê Quý 

Đôn, huyện Lâm Hà Tiếng Anh Khá Khá Khá 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt   

185 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

186 Hà Văn Duân 

Trường THPT Hùng 

Vương 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Khá Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

187 Nguyễn Thế Tuấn 

Trường THPT Thăng 

Long Lâm Hà 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

188 Bùi Minh Lộc 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

189 Nguyễn Hoàng Dần 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

190 Vũ Minh Hiếu Trường THPT Bảo Lộc 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

191 Nguyễn Hữu Hoàng 

Trường TH, 

THCS&THPT Quốc tế 

Châu Á Thái Bình Dương 

Bảo Lộc 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

192 Hoàng Văn Sỹ 

Trường PT Hermann 

Gmeiner Đà Lạt 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



193 Trần Văn Ngọc 

Trường THPT Chu Văn 

An 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

194 Lê Văn Phòng Trường THPT Lâm Hà 

Giáo dục 

Quốc phòng 

an ninh Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

195 Đỗ Quang Hải 

Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 

Giáo dục thể 

chất Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

196 Phạm Văn Long 

Trường THPT Lê Quý 

Đôn 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Khá Giỏi Đạt Đạt Đạt   

197 Bùi Văn Bảo 

Trường THPT Quang 

Trung 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

198 Lê Văn Đường THPT Pró 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

199 Nguyễn Bá Đại 

Trường PT DTNT 

THCS&THPT Liên huyện 

phía Nam 

Giáo dục thể 

chất Khá Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

200 Nguyễn Văn Học 

Trường THCS & THPT 

Đống Đa 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

201 Nguyễn Thị Thanh  Trường THPT Lâm Hà 

Giáo dục thể 

chất Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

202 Nguyễn Thị Tiến Trường THPT Trần Phú 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

203 Nguyễn Thị Hương 

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

204 Nguyễn Thị Dung 

Trường THPT Nguyễn 

Du 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

205 Lê Thị Quỳnh Nga 

Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   



206 Nguyễn Thị Kim Hoàn 

Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

207 Trần Văn Lâm 

Trường THPT Chuyên 

Thăng Long, TP Đà Lạt 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

208 Nguyễn Thị Thuỷ 

Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

209 Nguyễn Thị Trang  

Trường THPT Nguyễn 

Tri Phương 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

210 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 

Trường THPT Lương Thế 

Vinh 

Công nghệ 

nông nghiệp Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

211 Nguyễn Thị Thuật 

Trường THPT Chu Văn 

An 

Công nghệ 

nông nghiệp Giỏi Khá Khá Đạt Đạt Đạt   

212 Phan Thị Hằng 

Trường THPT Chu Văn 

An 

Công nghệ 

công nghiệp Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   

213 Nguyễn Chí Khánh 

Trường THPT Thăng 

Long Lâm Hà 

Công nghệ 

công nghiệp Giỏi Giỏi Giỏi Đạt Đạt Đạt   
 

Danh sách này có 630 giáo viên dự thi, trong đó: Mầm non có 94 giáo viên, Tiểu học có 98 giáo viên, THCS có 225 giáo viên, 

THPT có 213 giáo viên 
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